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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm;                     

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 

 

Căn cứ Công văn số 1870/SKHĐT-THQH ngày 17/8/2023 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023, Sở 

Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội: Có biểu tổng hợp gửi kèm. 

- Tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Không có. 

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu 

a) Ưu điểm 

- Tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước. Sở tích cực tham 

mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong 

hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hiệu quả cơ 

chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thông tin 

và truyền thông.  

- 100% các TTHC được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên Cổng Thông tin điện 

tử của tỉnh, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.  

- Thực hiện số hóa các văn bản giấy chưa ở dạng số để lưu trữ quản lý trên 

hệ thống máy tính, phục vụ cho việc lưu trữ, tra cứu nhanh chóng, thuận tiện. 

b) Tồn tại 

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử còn thấp; hồ sơ trực tuyến chủ yếu do cán bộ một cửa trực tiếp 

hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nhập vào hệ thống khi mang hồ sơ giấy 

đến nộp. 

- Tỷ lệ hồ sơ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính công ích rất thấp. 

c) Nguyên nhân 
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 Mặt bằng ứng dụng CNTT của người dân, doanh nghiệp không đồng đều 

nên sử dụng các dịch vụ công trực tuyến còn rất hạn chế.  

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

a) Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin 

- Tham mưu với UBND tỉnh: Ban hành Quy định quản lý đầu tư ứng dụng 

CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công 

văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh 

thông tin cho thiết bị camera giám sát; ban hành Quyết định Ngày Chuyển đổi 

số tỉnh Hà Nam; tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam 

năm 2023; Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Quy định về quy 

trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, 

thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 

11/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; ban 

hành Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, phát luật về chuyển đổi số trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam; ban hành Báo cáo kết quả chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 

2022 và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam 

năm 2023; ban hành Kế hoạch Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam; ban hành Quy chế Quản lý và sử 

dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hà Nam; phê duyệt Đề án điều chỉnh Vị 

trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Bộ chỉ số 

đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng 

hình thức trực tuyến;  phê duyệt Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Thông 

tin và Truyền thông Hà Nam; phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin "Hệ 

thống mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) cấp II tỉnh Hà Nam"; phê 

duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin "Hệ thống quản lý hoạt động khoáng 

sản và CSDL khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam";.phê duyệt cấp độ an toàn 

hệ thống thông tin "Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Hà Nam";  xin 

chủ trương triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực 

của các sở, ban, ngành giai đoạn 2020 - 2022; Quyết định quy định mức thu phí, 

lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam;  tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm về 

chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;  phê duyệt dự toán và Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ lập Đề cương và dự toán chi tiết 

"Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của các sở, ban, 

ngành giai đoạn 2020 - 2022";  Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam; Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tạo điều kiện để doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng; Kết quả chuyển 

đổi số 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023;  Kế 
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hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch 

triển khai đô thị thông minh và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh 

Hà Nam;  Kế hoạch thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo 

ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Hà Nam; Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông 

tin "Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam". 

- Ban hành các kế hoạch: Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 

69-CTr/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy Hà Nam về việc thực hiện Nghị quyết 

số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về tiếp tục đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; Đẩy mạnh phát triển CNTT và truyền thông tỉnh Hà Nam đến năm 2025; 

phối hợp quản lý tần số VTĐ trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023;  Thực hiện 

nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh (PCI) tỉnh Hà Nam năm 2023; Phát triển kinh tế - xã hội và Đầu tư công 

ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024; Triển khai thực hiện Nghị định số 

13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

- Ban hành các báo cáo: Thống kê hồ sơ trực tuyến toàn trình tỉnh Hà Nam 

năm 2022; Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 2636/KH-UBND ngày 

05/10/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 

thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh 

Hà Nam năm 2022; kết quả kiểm tra việc ứng dụng CNTT tại các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Tình hình 

thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 

2020, định hướng đến năm 2025; Tổng hợp địa bàn số lượng lao động, điểm 

phục vụ, sản lượng, doanh thu dịch vụ bưu chính; Tình hình triển khai chuyển 

đổi số 6 tháng đầu năm 2023. 

- Ban hành các công văn: Điều chỉnh đề xuất danh mục các nhiệm vụ 

chuyển đổi số năm 2023, 2024; chấp thuận vị trí phù hợp với quy hoạch hạ tầng 

kỹ thuật viễn thông thụ động (Viettel Haà Nam); chấp thuận vị trí phù hợp với 

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (Mobifone); tăng cường công 

tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023; đôn đốc triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023); 

chấp thuận vị trí phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 

(Chi nhánh Công trình Viettel Hà Nam); rà soát đánh giá quy định pháp luật về 

các khu công nghệ thông tin tập trung; cung cấp thông tin đầu mối để tiếp nhận 

tài khoản và sử dụng Hệ thống theo dõi, đánh giá mức độ chuyển đổi số; rà soát 

nội dung không phù hợp trên website của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; làm thủ tục 

gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cung cấp số liệu phục vụ đánh 
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giá mức độ chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2022; nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật về động vật hoang dã của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 

chính trên địa bàn; cung cấp thông tin hạ tầng hệ thống CNTT và an toàn thông 

tin; đề nghị giới thiệu 02 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao để triển khai thí 

điểm địa chỉ số gắn với bản đồ số; đăng ký cán bộ, công chức, viên chức tham 

gia đào tạo về chuyển đổi số theo kế hoạch triển khai Đề án 06/CP; cung cấp 

thông tin phục vụ xây dựng dự án cơ sở dữ liệu dùng chung của Cục C06, Bộ 

Công an; thực hiện các nhiệm vụ tích hợp, kết nối Cổng Dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam; đồng bộ các trạng thái xử lý hồ sơ 

trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cung cấp thông tin về tình hình đầu 

tư mua sắm ứng dụng phần mềm CNTT, các hoạt động thuê dịch vụ CNTT giai 

đoạn 2020-2022;  rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin các cơ sở dữ liệu đã ban 

hành theo Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 24/3/2021. 

b) Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Tham mưu với UBND tỉnh: Công bố Danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam; phê duyệt quy trình triển khai 

thực hiện cơ chế tự chủ chi thường xuyên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà 

Nam; phê duyệt Kế hoạch Triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở 

Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch Tổ chức 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam; phê duyệt Kế hoạch Truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Hà Nam ra 

nước ngoài theo cách làm mới năm 2023; phê duyệt Kế hoạch triển khai thực 

hiện Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kết quả triển khai thực hiện Tiểu dự án - 

Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2022, 2023 và đề xuất kế hoạch thực hiện các năm 2024, 2025; công 

bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, 

truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Hà Nam; các đề án tham mưu triển khai thực hiện cơ chế 

tự chủ chi thường xuyên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; Báo cáo 

kết quả 03 năm 2021 - 2023 thực hiện nội dung thành phần về thông tin và 

truyền thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2025. 

- Ban hành các Kế hoạch: Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; 

thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 

2023;  theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023; Triển khai thực hiện Năm 

An toàn giao thông 2023; Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông năm 2023; công tác thông tin đối ngoại năm 2023; Tuyên truyền thực 

hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Hà 
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Nam năm 2024; thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính 

phủ, Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát 

triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông 

Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ 

sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam. 

- Ban hành các báo cáo: Kết quả thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế về 

lao động và xã hội năm 2022; Kết quả triển khai thực hiện Đề án Xây dựng xã 

hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kết quả tuyên 

truyền, kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão - 2023; Hoạt động in năm 2022; 

 kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 

2022; Thống kê nguồn nhân lực ngành in; Cung cấp số liệu xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; Kết 

quả công tác tuyên truyền thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa 

công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Kết quả tuyên truyền thực hiện Nghị 

quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội 

nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách 

bảo hiểm xã hội; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 121/2020/NQ14 của Quốc hội 

về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng, chống xâm hại trẻ em; Kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

05/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm hạn chế, giảm tai nạn giao thông trên địa 

bàn tỉnh; Kết quả tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Chương 

trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, 

trọng tâm là khu vực phía Tây sông Đáy và sông Nhuệ; Kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 06 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023; Kết quả thực hiện Quy chế 

Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 

2023; Kết quả tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023.   

- Ban hành các công văn: Thông báo danh sách văn phòng đại diện, phóng 

viên thường trú, phóng viên đưa tin về tỉnh Hà Nam; các công văn chỉ đạo thông 

tin tuyên truyền: triển khai thực hiện Kết luận của BCĐ Cải cách hành chính của 

Chính phủ tại Phiên họp thứ hai; thông báo đường dây nóng ngăn chặn sách lậu, 

sách giả, vi phạm bản quyền; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi 
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Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Huỳnh Tấn Phát; sử dụng điện an toàn, phòng, tránh các sự cố về điện 

dẫn đến cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; phòng ngừa tội 

phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông; kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp 

định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam; nâng cao nhận 

thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; phòng ngừa ma túy 

dưới dạng thuốc lá điện tử trong học sinh; Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Đề án "Tăng cường phòng, chống tội 

phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên hệ thống 

thông tin cơ sở; kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên 

(01/3/1923 - 01/3/2023); phối hợp triển khai các nhiệm vụ thực hiện cơ chế tự 

chủ chi thường xuyên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam. 

- Rà soát thông tin xấu độc trên các mạng xã hội. 

- Thẩm định cấp giấy phép cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Quản lý, đọc lưu chiểu xuất bản phẩm cấp phép. 

c) Lĩnh vực Thanh tra 

Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 15/7/2023, Sở tổ chức 01 cuộc thanh tra, 03 

2 cuộc kiểm tra, đối với 41 lượt tổ chức, cá nhân phối hợp xử lý vi phạm 03 vụ 

việc; xử phạt 01 tổ chức, 3 cá nhân, số tiền 24.000.000 đồng.  

01 cuộc kiểm tra lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm đối với 29 đối 

tượng, gồm 04 công ty in, 17 cơ sở in, 01 công ty phát hành, 07 cơ sở phát hành 

xuất bản phẩm. Xử phạt vi phạm hành chính 01 công ty in số tiền 4.000.000 

đồng về hành vi giao kết hợp đồng in giữa cơ quan được cấp giấy phép xuất bản 

tài liệu không kinh doanh với cơ sở in thể hiện vượt quá số lượng in xuất bản 

phẩm so với giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.  

01 cuộc kiểm tra hoạt động bưu chính đối với 08 doanh nghiệp. Nhìn chung 

các đơn vị thực hiện đúng quy định. Không xử lý vi phạm.  

Tiến hành 01 cuộc thanh tra diện rộng về quản lý thông tin thuê bao di 

động đối với 03 doanh nghiệp. 01 cuộc kiểm tra các đại lý Internet và điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

Sở phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh Hà Nam rà soát phát hiện 01 cơ 

sở in không thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi 

thay đổi thông tin đã đăng ký đối với cơ sở in phải đăng ký hoạt động in.Thanh 

tra sở đã xử phạt vi phạm hành chính hình thức phạt tiền, số tiền là 

5.000.000đồng; rà soát thông tin sai sự thật, xấu độc qua mạng xã hội, trang 

thông tin điện tử, phát hiện 03 cá nhân:  

+ 01 cá nhân sử dụng tài khoản facebook đăng tin sai sự thật; Xử phạt vi 
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phạm hành chính 01 cá nhân theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Mục 4, Chương 

V, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến 

điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử; Số tiền 

xử phạt là 5.000.000 đồng, đồng thời yêu cầu các chủ tài khoản gỡ bỏ thông tin 

đã đăng.  

+ 01 cá nhân sử dụng mạng xã hội (zalo) dịch vụ chuyển cuộc gọi tới 

đường dây nóng Bộ Công an là hành vi sử dụng thông tin của tổ chức mà không 

được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật; Xử phạt vi phạm 

hành chính áp dụng điểm e, Khoản 3, Điều 102, Mục 4, Chương V, Nghị định số 

15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020. Số tiền 7.500.000 đồng và yêu cầu cài đặt lại 

máy, hủy cài đặt việc chuyển cuộc gọi tới đường dây nóng Bộ Công an.  

+ 01 cá nhân - Youtuber chủ kênh “K. C” đã tổ chức đóng diễn và quay các 

Video clip với nội dung thông tin bịa đặt, nhiều cảnh bạo lực, đã gây hoang 

mang trong Nhân dân, kích động bạo lực sau đó đăng tải lên mạng nhằm mục 

đích câu like và kiếm doanh thu. Việc cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang 

mang trong Nhân dân, kích động bạo lực; Xử phạt vi phạm hành chính áp dụng 

điểm d, Khoản 1, Điều 101, Mục 4, Chương V, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP 

ngày 03/02/2020. Số tiền 7.500.000 đồng; đồng thời yêu cầu chấm dứt việc sản 

xuất, gỡ bỏ video clip có nội dung vi phạm đã đăng trên các nền tảng mạng xã 

hội. 

  Các hành vi vi phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực thông tin và truyền 

thông: Thông tin sai sự thật; in xuất bản phẩm vượt số lượng so với giấy phép 

xuất bản. 

Trong kỳ báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông không có công dân trực 

tiếp đến, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, 

chống tham nhũng, duy trì và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về 

phòng, chống tham nhũng nên trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền 

thông chưa phát hiện ra vụ việc tham nhũng nào, sở không có cá nhân, đơn vị 

nào sai phạm.  

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của sở đã thực 

hiện đúng trình tự, thủ tục, theo Luật, Nghị định của Chính phủ và văn bản 

hướng dẫn thi hành. Thực hiện đúng theo kế hoạch thanh tra hàng năm đã được 

phê duyệt, chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng luôn đảm bảo quy định và tiến độ. 

d) Một số nhiệm vụ khác  

- Ban hành Quyết định: Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Sở 

Thông tin và Truyền thông Hà Nam; Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong 
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hoạt động của cơ quan; Công nhận Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2023-

2025; giao chỉ tiêu biên chế năm 2023; phê duyệt dự toán chi phí và Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ lập Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT "Kho 

dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính để tích hợp, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với Cổng 

dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam". 

- Ban hành các Kế hoạch: Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023; 

công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023; Đảm bảo an ninh trật tự Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 

2023; Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023; Kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2023; tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2023; Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

06/01/2023 của Chính phủ; Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của 

HĐND tỉnh; thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 

2023; triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; thực hiện Chỉ thị số 01/CT-

TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng 

cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 

2023; Công tác của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Hà Nam năm 2023; 

Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023; Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 

926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Triển khai thực hiện 

Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy Hà Nam 

thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh 

đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới; Biên 

chế công chức năm 2024; Quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2022 – 2026; 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực". 

- Ban hành các báo cáo: Kết quả thực hiện vị trí việc làm trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; Đánh 

giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Đánh giá, chấm 

điểm, xếp loại đơn vị học tập năm 2022; tình hình trong dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023; Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ; kết quả thực hiện cơ 

chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp; Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Quý Mão 2023; Tổng kết công tác phòng, chống in lậu năm 2022; Kết quả 

thực hiện việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập 

thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo Quy định 132-QĐ/TW và Hướng dẫn 

số 22-HD/TU (từ năm 2018 đến nay); Tình hình triển khai chiến lược tổng thể 
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phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2025; Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2022; Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra quý I năm 2023; thực hiện 

Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Kết quả thực 

hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" 6 tháng đầu năm 2023; Kết quả thực 

hiện cơ chế chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí sắp xếp cán bộ có 

bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý. 

- Đào tạo nâng cao kiến thức về an toàn thông tin cho cán bộ quản trị mạng 

các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố; tập huấn một số kỹ thuật 

tấn công đánh cắp dữ liệu, các tình huống lừa đảo qua mạng và điện thoại cho 

các thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

- Phối hợp tập huấn cho các tổ công nghệ số cộng đồng của UBND huyện 

Bình Lục, UBND huyện Duy Tiên. 

- Hỗ trợ quản trị Cổng Thông tin điện tử cho các sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; quản trị, vận hành các máy chủ tại Trung tâm Tích hợp 

dữ liệu chạy hệ thống thư điện tử và các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm 

bảo an toàn, an ninh cho hoạt động Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2023 

1. Nhiệm vụ chủ yếu 

a) Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin 

- Thay thế Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử tỉnh Hà Nam. 

- Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các 

doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 2636/KH-UBND ngày 

05/10/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 

thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh 

Hà Nam 6 tháng đầu năm 2023. 

- Thay thế Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế Số hóa thông tin và chia sẻ thông tin số trong các cơ 

quan quản lý nhà nước tỉnh Hà Nam. 

- Công văn đôn đốc sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

- Kiểm tra chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố. 
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- Đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố. 

- Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024; Kế hoạch Chuyển đổi 

số Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024. 

b) Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Quyết định thay thế Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 

của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và 

phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Rà soát thông tin báo chí trung ương, địa phương khác viết về tỉnh Hà 

Nam; thông tin trên mạng xã hội; tham mưu các nhiệm vụ liên quan đến xử lý 

thông tin trái chiều về tỉnh. 

- Kiểm tra lĩnh vực Thông tin điện tử. 

- Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. 

- Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2024. 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và trả lời câu hỏi 

trên Chuyên mục Hỏi - Đáp năm 2023. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho 

báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 

2023. 

- Báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2023. 

- Báo cáo kết quả tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2023. 

- Rà soát thông tin báo chí trung ương, địa phương khác viết về tỉnh Hà 

Nam; thông tin trên mạng xã hội; tham mưu các nhiệm vụ liên quan đến xử lý 

thông tin trái chiều về tỉnh. 

c) Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra 

- Kiện toàn Đội liên ngành Phòng chống in lậu của tỉnh. 

- Thanh tra về Lĩnh vực viễn thông: Hạ tầng kỹ thuật viễn thông, kiểm định 

trạm BTS. 

- Kiểm tra việc sử dụng tần số vô tuyến điện. 

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất về Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ. 

- Kiểm tra về lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm. 

- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra. 

- Báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 
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2023. 

d) Một số nhiệm vụ khác  

- Kiểm tra công tác CCHC; Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của 

đơn vị sự nghiệp thuộc sở; Kiểm tra công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính  

- Tổng hợp, chấm điểm thi đua khen thưởng năm 2023. 

- Báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên 

chức. 

- Kế hoạch CCHC năm 2024. 

- công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

- Báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số 

CCHC của Sở Thông tin và Truyền thông năm. 

- Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024. 

- Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức . 

- Kế hoạch CCHC năm 2024. 

- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC của năm 2023. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác tư pháp năm 2023. 

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 theo quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023. 

- Thay thế Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế Số hóa thông tin và chia sẻ thông tin số trong các cơ 

quan quản lý nhà nước tỉnh Hà Nam. 

- Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024; Kế hoạch Chuyển đổi 

số Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho 

báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 

2023. 

- Rà soát thông tin báo chí trung ương, địa phương khác viết về tỉnh Hà 

Nam; thông tin trên mạng xã hội; tham mưu các nhiệm vụ liên quan đến xử lý 

thông tin trái chiều về tỉnh. 

- Hỗ trợ quản trị Cổng Thông tin điện tử cho các sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; quản trị, vận hành các máy chủ tại Trung tâm Tích hợp 

dữ liệu chạy hệ thống thư điện tử và các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm 

bảo an toàn, an ninh cho hoạt động Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

- Hỗ trợ các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố về ứng dụng CNTT. 
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- Quản trị, vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh. 

- Quản lý, duy trì đảm bảo an toàn hoạt động Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

- Giám sát và xử lý sự cố kỹ thuật tại trạm kiểm soát tần số cố định tại Hà Nam. 

- Kiểm tra và xử lý các lỗ hổng bảo mật; cài đặt và cấu hình tường lửa để 

hạn chế các tấn công DDOS tại Trung tâm tích hợp dữ liệu. Bảo dưỡng, sửa 

chữa và quy hoạch lại các thiết bị tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. 

2. Giải pháp 

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp 

đỡ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong tỉnh.  

- Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và 

Truyền thông và các bộ có liên quan để được hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ.  

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước đến mọi người dân; vận động 

nhân dân tham gia quản lý bảo vệ an toàn an ninh các công trình bưu chính, viễn 

thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách, môi trường kinh doanh cho các 

doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khai thác và cung cấp dịch vụ bưu chính, 

viễn thông, CNTT, phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản nhằm đáp ứng nhu 

cầu của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn. 

- Phát huy tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, sự kiểm tra 

giám sát của lãnh đạo sở trong việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế 

hoạch công tác của cơ quan. 

- Tiếp tục phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi đua 

hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra./. 

 
Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy; 

- Bộ TT&TT;  

- UBND tỉnh; 

- Sở KHĐT (để tổng hợp); 

- Sở Nội vụ (để tổng hợp); 

- Lưu: VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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